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	Họ và tên giáo viên: Hồ Thị Duyên
Tổ chuyên môn: Hóa - Sinh


	                                                      BÀI 17: PHENOL

	     
	      Môn học: Hóa Học;   Lớp 11.
      Thời gian thực hiện: 2 tiết.



I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Trình bày được khái niệm về phenol, tên gọi, công thức cấu tạo một số phenol đơn giản, đặc điểm cấu tạo và hình dạng phân tử của phenol.
- Nêu được tính chất vật lí (trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, độ tan trong nước) của phenol.
- Trình bày được tính chất hoá học cơ bản của phenol: phản ứng thế H ở nhóm OH (tính acid:thông qua phản ứng với sodium hydroxide, sodium carbonate), phản ứng thế ở vòng thơm (tác dụng với nước bromine, với HNO3, đặc trong H2SO4 đặc).
- Thực hiện được (hoặc quan sát video, qua mô tả) thí nghiệm của phenol với sodium hydroxide, sodium carbonate, với nước bromine, với HNO3 đặc trong H2SO4 đặc; mô tả hiện tượng thí nghiệm, giải thích được tính chất hoá học của phenol.
-  Trình bày được ứng dụng của phenol và điều chế phenol (từ cumene và từ nhựa than đá.
2. Năng lực:
Năng lực chung: Góp phần phát triển cho HS năng lực chung 
- Năng lực tự chủ và tự học: Kĩ năng tìm kiếm thông tin trong SGK, quan sát hình ảnh về mô hình, cấu trúc của phenol, 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm tìm hiểu về khái niệm của phenol, đặc điểm cấu tạo, tính chất, ứng dụng và điều chế phenol.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải thích được nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy của phenol cao hơn các hydrocarbon thơm có KLPT tương đương. 
 Năng lực hóa học: 
a. Nhận thức hoá học: HS trình bày được về khái niệm của phenol, đặc điểm cấu tạo, tính chất, ứng dụng và điều chế phenol.
b. Tìm hiểu tự nhiên dưới góc độ hóa học được thực hiện thông qua các hoạt động: Thảo luận, quan sát thí nghiệm tìm hiểu tính chất của phenol.
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]c. Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để nêu quan điểm của em về vấn đề sử dụng các thực phẩm chế biến sẵn
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ, tự tìm tòi thông tin trong SGK về phenol
- HS có trách nhiệm trong việc hoạt động nhóm, hoàn thành các nội dung được giao.
- Trung thực, cẩn thận trong thực hành, ghi chép kết quả thí nghiệm tìm hiểu tính chất của phenol.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
[bookmark: _heading=h.30j0zll]- Mô hình phân tử phenol. 
- Hóa chất và dụng cụ : phenol rắn, dd phenol bão hòa, dd NaOH, Na, dd Br2, ethanol, ống nghiệm, ống nhỏ giọt, đèn cồn, giá thí nghiệm.
- Phiếu học tập:
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Khởi động (5 phút)
a. Mục tiêu.
- Tạo bầu không khí vui vẻ, khởi động lớp học, đưa ra mâu thuẫn, vấn đề cần được giải quyết.
- Từ mô hình phân tử phenol và những hình ảnh về tác hại của phenol, ứng dụng của phenol: HS biết được nhóm chức đặc trưng của phenol và dự đoán tính chất hóa học của phenol.
b. Nội dung.
- HS nghiên cứu sách giáo khoa, thảo luận nhóm tìm hiểu nhóm chức đặc trưng của phenol và dự đoán cấu tạo, tính chất hóa học của phenol.
c. Sản phẩm.
- Các câu trả lời HS về nhóm chức đặc trưng của phenol và dự đoán tính chất hóa học của phenol.

[image: Phenol: Cấu tạo, tính chất, điều chế và ứng dụng]
- Quan sát  mô hình cấu tạo phân tử alcohol ethylic
[image: Rượu etylic: Tính chất, cấu tạo phân tử, ứng dụng và điều chế]

d. Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
· Chia lớp thành 4 nhóm; có nhóm trưởng, thư kí.
Yêu cầu các nhóm:
- Quan sát  mô hình cấu tạo phân tử phenol.
- Dựa vào độ âm điện C, O, H. nhận xét loại liên kết của C-O và O-H.
- Từ cấu tạo của phenol, các em có thể lắp ghép và lấy bớt các nguyên tử saocho phù hợp với các tính chất của phenol
- Thảo luận đưa ra nhận xét và lí giải cho những cách lắp ghép trên.
	

Nhận nhiệm vụ

	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Theo dõi và hỗ trợ cho nhóm HS
	- Phân chia nhiệm vụ, tiến hành lắp ghép hay tách các
nguyên tử của phân tử phenol, ghi nhận kết quả.
- Suy nghĩ và trả lời câu hỏi

	Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Yêu cầu đại diện một học sinh báo cáo kết quả câu hỏi khởi động.
	- Báo cáo kết quả hoạt động.

	Bước 4: Kết luận và nhận định
Nhận xét câu trả lời của học sinh và dẫn dắt vào bài
	Nhận xét câu trả lời của bạn



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
2.1 Hoạt động tìm hiểu về khái niệm và cấu trúc của phenol. ( 10 phút)
a. Mục tiêu 
- Nêu được khái niệm về phenol, tên gọi, công thức cấu tạo một số phenol đơn giản, đặc điểm cấu tạo và hình dạng phân tử của phenol.
b. Nội dung
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Câu 1: Quan sát các hợp chất phenol, cho biết đặc điểm của nhóm OH giống và khác nhóm OH trong phân tử alcohol như thế nào.
[image: ]
Câu 2: Quan sát công thức cấu tạo của phenol, cho biết các vị trí giàu mật độ electron trong vòng benzene. Nhóm phenyl hút electron, làm ảnh hưởng như thế nào đến liên kết O-H?.
[image: ]
Câu 3: Chất nào sau đây thuộc phenol ?
[image: ]



c. Sản phẩm:

	TRẢ LỜI PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Câu 1: Giống nhau: có nhóm - OH gắn trực tiếp với nguyên tử C trong phân tử
Khác nhau: 
· Alcohol: Nhóm - OH không gắn trực tiếp vào vòng benzene
· Phenol: Nhóm - OH gắn trực tiếp vào vòng benzene
Câu 2:
Các vị trí giàu mật độ electron trong vòng benzene là: ortho, para.
Nhóm phenyl hút electron làm mật độ electron trên nguyên tử O giảm ⇒ liên kết –O-H phân cực mạnh
Câu 3:
Chất (a) thuộc loại phenol


d. Tổ chức thực hiện

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Chia lớp thành 6 nhóm
Yêu cầu học sinh thảo luận và trả lời câu hỏi trong phiếu học tập số 1 trong thời gian 3 phút
	

Nhận nhiệm vụ

	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Theo dõi và hỗ trợ cho nhóm HS
	
Thảo luận và ghi câu trả lời vào PHT

	Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Yêu cầu đại diện một nhóm báo cáo kết quả PHT số 1
	
Báo cáo sản phẩm thảo luận của nhóm


	Bước 4: Kết luận và nhận định
Nhận xét và chốt kiến thức
- Phenol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm – OH liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon của vòng benzene.
- Phenol có nhóm phenyl hút electron, làm giảm mật độ electron của nguyên tử oxygen, dẫn đến tăng sự phân cực của liên kết O-H (so với alcohol), đồng thời làm tăng mật độ electron trong vòng benzene, nhiều nhất ở vị trí ortho và para.
	Nhận xét sản phẩm của nhóm khác



2.2 Hoạt động tìm hiểu về tính chất vật lí (10 phút)
a. Mục tiêu
- Nêu được tính chất vật lí (trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, độ tan trong nước) của phenol.
b. Nội dung
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Đọc thông tin trong Bảng 17.1 và Hình 17.2, so sánh nhiệt độ nóng chảy của phenol với các chất còn lại. Giải thích
[image: ]



c. Sản phẩm:
	TRẢ LỜI PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
- Nhiệt độ nóng chảy của toluene < benzene < phenol  
- Giải thích: Do phân tử phenol có liên kết hydrogen. Mà các chất có liên kết hydrogen càng bền thì nhiệt độ sôi càng cao.




d. Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Chia lớp thành 6 nhóm
Yêu cầu học sinh thảo luận và trả lời câu hỏi trong phiếu học tập số 2
	

Nhận nhiệm vụ

	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Theo dõi và hỗ trợ cho HS
	
Thảo luận và ghi câu trả lời vào PHT

	Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Yêu cầu đại diện một nhóm báo cáo kết quả PHT số 2
	
Báo cáo sản phẩm thảo luận của nhóm


	Bước 4: Kết luận và nhận định
Nhận xét và chốt kiến thức
- Phenol là chất rắn, không màu; phenol độc, gây bỏng cho da. Phenol ít tan trong nước lạnh, tan vô hạn trong nước ở 66 oC, tan tốt trong ethanol.
- Các phenol có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi cao hơn các hydrocarbon thơm có khối lượng phân tử tương đương.
	Nhận xét sản phẩm của nhóm khác



2.3. Tính chất hóa học của phenol: Tìm hiểu phản ứng thế H của nhóm –OH và thế nguyên tử H của vòng benzene: tính acid phenol (20 phút)
a. Mục tiêu
	- Tìm hiểu phản ứng thế H của nhóm –OH và thế nguyên tử H của vòng benzene: tính acid phenol.
b. Nội dung: 
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3

	Câu 1: Nhận xét giá trị hằng số phân li acid của phenol, so sánh tính acid của phenol và ethanol và carbonic acid.

	Câu 2: Tiến hành thí nghiệm và quan sát hiện tượng thí nghiệm 1, giải thích và viết phương trình phản ứng.

	Kiểm tra dụng cụ và hóa chất
- Thí nghiệm 1: Phenol tác dụng với dung dịch NaOH.
- Hóa chất: Dung dịch phenol, NaOH, nước cất, nước nóng.
- Dụng cụ: ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt, giá để ống nghiệm, găng tay, kính bảo hộ.
Cách tiến hành
- Bước 1: hoàn tan khoảng 1 mL phenol lỏng với 3mL nước nóng. Chia dung dịch làm 2 phần tương đương nhau cho vào 2 ống nghiệm (1), (2).
- Bước 2: Thêm 1mL nước cất vào ống nghiệm (1), 1 ml dung dịch NaOH vào ống nghiệm (2). Lắc đều và để ổn định 2 ống nghiệm.
- Bước 3: Khi thêm tiếp khoảng 1 mL dung dịch HCl vào ống nghiệm 2 lắc đều và để ổn định.

	Câu 3: Tiến hành thí nghiệm và quan sát hiện tượng thí nghiệm 2, giải thích và viết phương trình phản ứng

	- Thí nghiệm 2. 
- Hóa chất: dung dịch phenol (bằng cách hòa tan phenol trong nước nóng), dung dịch Na2CO3.
- Dụng cụ: ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt, giá đỡ, găng tay, kính bảo hộ.
Tiến hành:
Bước 1: Lấy khoảng 2 ml dung dịch phenol cho vào ống nghiệm.
Bước 2: Thêm tiếp từ từ đến hết 2 ml dung dịch Na2CO3.

	Nhiệm vụ 1: Trước khi thực hiện thí nghiệm
	- Viết phương trình hóa học các phản ứng dự kiến xảy ra.
	- Dự đoán hiện tượng thu được khi thí nghiệm.
	- Kiểm tra dụng cụ hóa chất đầy đủ chưa?
	- Vẽ mô hình tiến trình thực hiện thí nghiệm.
Nhiệm vụ 2: Thực hiện thí nghiệm
	- Bố trí thí nghiệm như sơ đồ đã phát thảo.
	- Thực hiện thí nghiệm và ghi lại các hiện tượng quan sát được.
	- Dọn dẹp khu vực thí nghiệm, vệ sinh dụng cụ thí nghiệm, trả dụng cụ hóa chất về đúng vị trí ban đầu đã lấy.
	- Tự đánh giá kết quả hoạt động nhóm theo bảng kiểm đính kèm.
Nhiệm vụ 3: Báo cáo kết quả
	- Báo cáo trước lớp: vẽ lại sơ đồ trên bảng, ghi lại hiện tượng kèm theo.
	- Viết PTHH của các phản ứng hóa học xảy ra.
	- Rút ra kết luận về phản ứng thế hidrogen ở nhóm OH của phenol.
	- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động.
Chú ý: Phenol gây ngộ độc qua đường miệng, gây bỏng cho da và mắt, hãy sử dụng găng tay, kính bảo hộ khi tiến hành các thí nghiệm.



c. Sản phẩm
	TRẢ LỜI PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3

	Câu 1: 
Trong dung dịch phenol phân li thuận nghịch ra H+.
 C6H5OH  ⇄ C6H5O- + H+     Ka=10-10.
 Phenol            ion phenolate
Phenol thể hiện tính acid yếu, không làm đổi màu quỳ tím. 
Bảng giá trị hằng số phân ly acid của một số chất.
	Sự phân ly trong nước
	Ka tại 250C

	C2H5OH  C2H5O- + H+
	1x10-16.

	H2O ⇄   OH- + H+
	1x10-14.

	H2CO3 ⇄ H+ + HCO3−
HCO3− ⇄ H+ + CO32-
	1x10-7.
5x10-11.




	Câu 2: Hiện tượng ở thí nghiệm 1. 
- Ống nghiệm 1: Phenol gần như không đổi do phenol ít tan trong nước
- Ống nghiệm 2:
 - Hiện tượng: dung dịch ở dạng huyền phù có màu trắng đục chuyển sang trong suốt. Do Thêm NaOH đặc vào ống nghiệm 2, phenol bắt đầu tan vì tác dụng được với NaOH, tạo dung dịch muối C6H5ONa trong suốt
Phương trình hóa học của phản ứng: C6H5OH + NaOH  C6H5ONa + H2O.
Khi thêm tiếp khoảng 1 mL dung dịch HCl vào ống nghiệm 2 lắc đều và để ổn định, nhận thấy chất lỏng phân thành 2 lớp như ống nghiệm 1. Do HCl đóng vai trò acid mạnh đẩy C6H5OH là acid yếu hơn ra khỏi muối theo pt: C6H5ONa + HCl  C6H5OH + NaCl.

	Câu 3: Hiện tượng ở thí nghiệm 2.
- Hiện tượng: dung dịch ở dạng huyền phù có màu trắng đục chuyển sang trong suốt. 
- Giải thích: Phenol có tính acid mạnh hơn nấc hai của carbonic acid nên  phản ứng được với muối carbonate. 
Phương trình: C6H5OH + Na2CO3 ⇄  C6H5ONa + NaHCO3.



d. Tổ chức thực hiện

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Chia lớp thành 6 nhóm ứng, yêu cầu các nhóm lấy các dụng cụ hóa chất đã được chuẩn bị sẵn sao cho đủ số lượng như trong phiếu học tập số 3, di chuyển về đúng vị trí của từng nhóm.
Yêu cầu học sinh thảo luận và thực hiện theo đúng các yêu cầu trong phiếu học tập số 3, riêng mục báo cáo kết quả sẽ thực hiện sau, trong thời gian 15 phút.
	
Đại diện các nhóm di chuyển về khu vực nhận hóa chất, dụng cụ và trở về vị trí của nhóm mình.
Nhận nhiệm vụ, nêu thắc mắc (nếu có) trước khi thực hiện nhiệm vụ.


	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Nêu chú ý khi sử dụng phenol. Phenol gây ngộ độc qua đường miệng, gây bỏng cho da và mắt, hãy sử dụng găng tay, kính bảo hộ khi tiến hành các thí nghiệm.
Theo dõi việc thực hiện các bước thí nghiệm của các nhóm (thảo luận trước khi thí nghiệm, các thao tác thí nghiệm, dọn dẹp vệ sinh, ghi nhận kết quả).
Hỗ trợ các nhóm khi có khó khăn bằng các gợi ý phù hợp.
Đối với các nhóm không thực hiện nghiêm túc, có thể đình chỉ không cho nhóm tiếp tục tiến hành thí nghiệm để đảm bảo an toàn.
	
Các nhóm thực hiện theo đúng hướng dẫn trên phiếu học tập số 3 (việc thảo luận cần ghi ra rõ ràng, thao tác cẩn thận, tiết kiệm hóa chất, dọn dẹp vệ sinh, ghi nhận kết quả đầy đủ).
Các nhóm thảo luận các câu hỏi số 1 và 2 và kèm theo câu hỏi phụ.
Các nhóm nộp kết quả hoạt động của nhóm, tự đánh giá theo bảng kiểm.

	Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Yêu cầu đại diện hai nhóm báo cáo kết quả phiếu học tập số 3.
	
Đại diện nhóm trình bày kết quả hoạt động (theo đúng quy trình trong nhiệm vụ 3, phiếu học tập số (3) và kết quả đánh giá, các nhóm khác bổ sung.
Phần trình bày kết quả thí nghiệm cần ghi rõ trên bảng dưới dạng sơ đồ.
Các nhóm còn lại theo dõi, thảo luận, nhận xét và góp ý.

	Bước 4: Kết luận và nhận định
Nhận xét sản phẩm của các nhóm, phân tích thao tác thực hành, mức độ hoàn thành các nhiệm vụ.
Phân tích các nội dung mà nhóm đã trình bày, thống nhất nội dung cốt lõi (kiến thức trọng tâm) để ghi vào vở. 
Nhận xét thái độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ của các nhóm học sinh, định hướng nhiệm vụ tiếp theo mà các nhóm cần thực hiện.
	
Theo dõi, ghi nhận các kiến thức trọng tâm.
Rút kinh nghiệm trong việc thực hành thí nghiệm để những lần thực hành thí nghiệm tiếp theo đạt hiệu quả tốt hơn.



Tiết 2
2.4. Hoạt động tìm hiểu phản ứng thế nguyên tử hidrogen của vòng bezene (15 phút)
a. Mục tiêu
- Rèn năng lực hợp tác, năng lực thực hành hóa học.
b. Nội dung: 
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4
Câu 1: Tiến hành thí nghiệm 3, nêu hiện tượng quan sát được và giải thích kết quả thí nghiệm và viết phương trình phản ứng.

	Thí nghiệm 3. Phản ứng của phenol với nước bromine.
Hóa chất: dung dịch phenol, nước bromine.
Dụng cụ: ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt, giá đỡ, găng tay, kính bảo hộ.
Tiến hành:
Bước 1: Lấy khoảng 2 mL dung dịch phenol cho vào ống nghiệm.
Bước 2: Thêm tiếp vài giọt nước bromine.

	Câu 2: Tiến hành thí nghiệm và quan sát hiện tượng thí nghiệm 4, giải thích và viết phương trình phản ứng

	Thí nghiệm 4: Tìm hiểu thí nghiệm phenol với HNO3 đặc trong H2SO4 đặc.
Hóa chất: dung dịch phenol, HNO3 đặc trong H2SO4 đặc, nước đá, nước cất.
Dụng cụ: ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt, giá đỡ, đèn cồn, găng tay, kính bảo hộ.
Tiến hành: 
Bước 1: Dùng thìa thủy tinh lấy vài tinh thể phenol cho vào ống nghiệm, thêm tiếp khoảng 1 ml dung dịch H2SO4 đặc, đun nhẹ hỗn hợp đến khi thu được dung dịch có màu đỏ nhạt, đồng nhất.
Bước 2: Để nguội và đặt ống nghiệm vào cốc nước đá, nhỏ từ từ khoảng 1 ml dung dịch HNO3 đặc vào ống nghiệm và lắc đều, dung dịch có màu đỏ sẫm.
Bước 3: Đun cách thủy hỗn hợp trong khoảng 15 phút, dung dịch trở lại màu đỏ (như sau Bước 1), sau đó để nguội.
Bước 4: Dùng khoảng 5 ml nước cất tráng đều ống nghiệm, rót hỗn hợp  vào cốc nước lạnh, để ổn định

	Nhiệm vụ 1: Trước khi thực hiện thí nghiệm
	- Viết phương trình hóa học các phản ứng dự kiến xảy ra.
	- Dự đoán hiện tượng thu được khi thí nghiệm.
	- Kiểm tra dụng cụ hóa chất đầy đủ chưa?
	- Vẽ mô hình tiến trình thực hiện thí nghiệm.
Nhiệm vụ 2: Thực hiện thí nghiệm
	- Bố trí thí nghiệm như sơ đồ đã phát thảo.
	- Thực hiện thí nghiệm và ghi lại các hiện tượng quan sát được.
	- Dọn dẹp khu vực thí nghiệm, vệ sinh dụng cụ thí nghiệm, trả dụng cụ hóa chất về đúng vị trí ban đầu đã lấy.
	- Tự đánh giá kết quả hoạt động nhóm theo bảng kiểm đính kèm.
Nhiệm vụ 3: Báo cáo kết quả
	- Báo cáo trước lớp: vẽ lại sơ đồ trên bảng, ghi lại hiện tượng kèm theo.
	- Viết PTHH của các phản ứng hóa học xảy ra.
	- Rút ra kết luận về phản ứng thế hidrogen ở vòng benzene của phenol.
	- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động.
Chú ý: Phenol gây ngộ độc qua đường miệng, gây bỏng cho da và mắt, hãy sử dụng găng tay, kính bảo hộ khi tiến hành các thí nghiệm.



c. Sản phẩm: 
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4

	Câu 1: Hiện tượng ở thí nghiệm 3: Phenol tác dụng được với nước Bromine
Hiện tượng: Dung dịch nước Bromine mất màu và xuất hiện kết tủa trắng.
Giải thích: Phenol tham gia phản ứng thế brom dễ hơn benzene do có nhóm OH đẩy e làm tăng mật độ electron trong vòng benzene.
Phương trình hóa học của phản ứng:



	Câu 2: Hiện tượng ở thí nghiệm 4: Phenol với HNO3 đặc trong H2SO4 đặc
Hiện tượng: Nhỏ dung dịch HNO3 đặc (xt H2SO4 đặc) vào dung dịch phenol xảy ra hiện tượng xuất hiện kết tủa màu vàng do xảy ra phản ứng:
[image: E:\NĂM HỌC 2023-2024\screenshot_1682585180.png]
Sau bước 4: picric acid tách ra kết tủa màu vàng.
Giải thích:  Không chỉ phenol mà tất cả những chất thuộc loại phenol có nguyên tử H ở vị trí o, p so với nhóm OH đều có thể tham gia vào phản ứng thế thế nitro như trên. Phenol tham gia phản ứng thế dễ hơn benzene do có nhóm OH đẩy e làm tăng mật độ electron trong vòng benzene.



d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Chia lớp thành 6 nhóm ứng, yêu cầu các nhóm lấy các dụng cụ hóa chất đã được chuẩn bị sẵn sao cho đủ số lượng như trong phiếu học tập số 4, di chuyển về đúng vị trí của từng nhóm.
Yêu cầu học sinh thảo luận và thực hiện theo đúng các yêu cầu trong phiếu học tập số 4, riêng mục báo cáo kết quả sẽ thực hiện sau, trong thời gian 10 phút.
	
Đại diện các nhóm di chuyển về khu vực nhận hóa chất, dụng cụ và trở về vị trí của nhóm mình.
Nhận nhiệm vụ, nêu thắc mắc (nếu có) trước khi thực hiện nhiệm vụ.


	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Nêu chú ý khi sử dụng phenol. Phenol gây ngộ độc qua đường miệng, gây bỏng cho da và mắt, hãy sử dụng găng tay, kính bảo hộ khi tiến hành các thí nghiệm.
Theo dõi việc thực hiện các bước thí nghiệm của các nhóm (thảo luận trước khi thí nghiệm, các thao tác thí nghiệm, dọn dẹp vệ sinh, ghi nhận kết quả).
Hỗ trợ các nhóm khi có khó khăn bằng các gợi ý phù hợp.
Đối với các nhóm không thực hiện nghiêm túc, có thể đình chỉ không cho nhóm tiếp tục tiến hành thí nghiệm để đảm bảo an toàn.
	
Các nhóm thực hiện theo đúng hướng dẫn trên phiếu học tập số 5 (việc thảo luận cần ghi ra rõ ràng, thao tác cẩn thận, tiết kiệm hóa chất, dọn dẹp vệ sinh, ghi nhận kết quả đầy đủ).
Các nhóm thảo luận các câu hỏi số 1 và 2 và câu hỏi phụ kèm theo.
Các nhóm nộp kết quả hoạt động của nhóm, tự đánh giá theo bảng kiểm.

	Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Yêu cầu đại diện hai nhóm báo cáo kết quả phiếu học tập số 4.
	
Đại diện nhóm trình bày kết quả hoạt động (theo đúng quy trình trong nhiệm vụ 3, phiếu học tập số 4 và kết quả đánh giá, các nhóm khác bổ sung.
Phần trình bày kết quả thí nghiệm cần ghi rõ trên bảng dưới dạng sơ đồ.
Các nhóm còn lại theo dõi, thảo luận, nhận xét và góp ý.

	Bước 4: Kết luận và nhận định
Nhận xét sản phẩm của các nhóm, phân tích thao tác thực hành, mức độ hoàn thành các nhiệm vụ.
Phân tích các nội dung mà nhóm đã trình bày, thống nhất nội dung cốt lõi (kiến thức trọng tâm) để ghi vào vở. 
Nhận xét thái độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ của các nhóm học sinh, định hướng nhiệm vụ tiếp theo mà các nhóm cần thực hiện.
	
Theo dõi, ghi nhận các kiến thức trọng tâm.
Rút kinh nghiệm trong việc thực hành thí nghiệm để những lần thực hành thí nghiệm tiếp theo đạt hiệu quả tốt hơn.



2.5. Hoạt động tìm hiểu ứng dụng và điều chế (5 phút).
a. Mục tiêu hoạt động:
- Tìm hiểu được phương pháp điều chế dùng để điều chế phenol.
- Tìm hiểu được một số ứng dụng của phenol.
b. Nội dung

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5

	Câu 1: Hãy liệt kê những ứng dụng thường gặp của phenol trong đời sống, sản xuất.

	Câu 2: Nêu những ứng dụng quan trọng của phenol trong ngành dược phẩm, mĩ phẩm, thực phẩm.

	Câu 3: Tìm hiểu về cách điều chế phenol trong công nghiệp.



c. Sản phẩm
	TRẢ LỜI PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5

	Câu 1: Phenol được sữ dụng rộng rãi trong các sản phẩm gia dụng và làm chất trung gian cho quá trình tổng hợp công nghiệp. Dung dịch Phenol ở nồng độ thấp được sử dụng như chất sát trùng diệt nấm, vi khuẩn, virus thuốc tăng trưởng thực vật. Trong công nghiệp phenol là nguyên liệu ban đầu để sản xuất chất dẻo, chất kết dính (phenol formaldehyde), chất nổ (piric acid), sản xuất thuốc nhuộm azo.
Câu 2:  Tổng hợp dược phẩm (aspirin, paracetamol). Một số phenol như 4-hexylresorcinol được dùng trong thuốc ho, trị nám và sát trùng butylatedhydroxyanisole (BHA, 2-(tert-butyl)-4-methoxyphenol), butylated hydroxytoluene (BHT, 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol) là chất chống oxi hóa phổ biến trong bảo quản thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, được ký hiệu là E320 và E321.

	Câu 3: Tìm hiểu về một số cách điều chế phenol trong công nghiệp.
Trong công nghiệp, phenol được điều chế bằng cách oxi hóa cumene (isopropylbenzene) nhờ oxygen trong không khí sau đó thủy phân bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được phenol và acetone.
[image: https://tuhoc365.vn/wp-content/uploads/2020/04/3-14.jpg]
- Từ than đá: Từ xa xưa, một lượng lớn phenol được điều chế từ nhựa than đá.


d. Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Học sinh làm việc theo từng đôi.
Yêu cầu học sinh tìm đọc tài liệu, suy nghĩ và trả lời câu hỏi trong phiếu học tập số 5 trong thời gian 5 phút.
	

Nhận nhiệm vụ, nêu thắc mắc (nếu có).

	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Theo dõi và hỗ trợ cho HS nếu có khó khăn bằng những gợi ý phù hợp.
	
Đọc tài liệu, suy nghĩ, thảo luận và ghi câu trả lời vào phiếu học tập số 5.

	Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Yêu cầu một số học sinh đại diện báo cáo kết quả phiếu học tập số 5.
	
Báo cáo sản phẩm thảo luận.
Các học sinh khác theo dõi, nhận xét.

	Bước 4: Kết luận và nhận định
Nhận xét và chốt kiến thức trọng tâm.
Có thể yêu cầu học sinh tự vẽ sơ đồ tổng kết kiến thức của bài học, chuẩn bị bài tập để phục vụ cho việc luyện tập ở tiết sau.
	
Theo dõi và ghi nhận kiến thức trọng tâm.



3. Hoạt động 3: Luyện tập (20 phút)
a. Mục tiêu 
- Củng cố, khắc sâu các kiến thức đã học về khái niệm, đặc điểm cấu tạo,  tính chất hóa học của phenol.
b. Nội dung
	TRẢ LỜI PHIẾU HỌC TẬP SỐ 6

	TG
	Gv đưa ra câu hỏi, HS vận dụng kiến thức trả lời
	Nội dung cần đạt

	1’
	Câu 1: Thuốc thử để phân biệt ethanol và phenol là:
A. Quỳ tím.	B. Dung dịch  KMnO4
C. Dung dịch bromine.	D. Cu(OH)2.
	

	1’
	Trong công nghiệp, phenol được điều chế từ
A. benzene.	
B. styrene.	  
C. isopropyl benzene.	
D. toluene.
	

	2’
	Ghi Đ ( đúng ) hoặc S ( sai ) vào ô trống bên cạnh các câu sau:
a) Phenol C6H5OH là một alcohol thơm.
b) Phenol tác dụng với NaOH tạo thành C6H5ONa và nước.
c) Phenol tham gia phản ứng thế bromine và thế nitro dễ hơn benzene.
d) Dung dịch phenol làm quì tím hóa đỏ do nó là acid.
e) Giữa nhóm –OH và vòng benzene trong phân tử phenol có ảnh hưởng qua lại với nhau.
	

	2’
	Viết các đồng phân thơm có cùng CTPT C7H8O vừa tác dụng được với Na vừa tác dụng được với NaOH
	

	2’
	Dùng một hóa chất thích hợp để nhận biết styrene, toluene, phenol. Viết phương trình phản ứng xảy ra
	



c. Sản phẩm
1’C, 1’C; 2’ (a) sai; (b) đúng; (c) đúng; (d) sai; (e) đúng.
[image: ]


	Thuốc thử
	Styrene
[image: ]
	Toluene
[image: ]
	Phenol
[image: ]

	Dd Br2
	Mất màu
	-
	 trắng



d. Tổ chức thực hiện

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Chia lớp thành 6 nhóm
Yêu cầu học sinh thảo luận và trả lời câu hỏi trong phiếu học tập số 6
	

Nhận nhiệm vụ

	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Theo dõi và hỗ trợ cho HS 
	
Thảo luận và ghi câu trả lời vào PHT

	Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Yêu cầu đại diện một nhóm báo cáo kết quả 6 PHT số 
	
Báo cáo sản phẩm thảo luận của nhóm


	Bước 4: Kết luận và nhận định
Nhận xét câu trả lời của các nhóm
	Nhận xét sản phẩm của nhóm khác



4. Hoạt động 4 : Vận dụng (5 phút)
a. Mục tiêu
- Giúp học sinh vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề liên quan đến thực tiễn.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: thảo luận với các thành viên trong nhóm nhằm giải quyết các vấn đề trong bài học để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
b. Nội dung
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 7

	Câu 1: Ngoài có trong cá (hải sản), phenol còn có trong những thực phẩm nào?

	Câu 2: Tác hại của phenol với sức khỏe con người?

	Câu 3: Chất bảo quản thực phẩm được dùng phổ biến trong ngành thực phẩm chế biến sẵn. Các chất BHA, BHT thường dùng cho các phẩm đồ hộp, thực phẩm đóng gói, nước chấm, nước giải khát.. Bên cạnh lợi ích trong bảo quản thực phẩm, các chất này cũng gây hại cho sức khỏe con người nếu dùng thời gian dài. Hãy nêu quan điểm của em về sử dụng thực phẩm chế biến sẵn.



c. Sản phẩm: 

	TRẢ LỜI PHIẾU HỌC TẬP SỐ 7

	Câu 1: Ngoài có trong cá (hải sản), phenol còn có trong những thực phẩm chế biến sẵn, đồ hộp, thực phẩm đóng gói, nước chấm, nước giải khát…

Câu 2:
- Phenol là HCHC có tính rất độc, gây bỏng nặng khi rơi vào da.
- Phenol và các dẫn xuất của phenol là các chất độc hại gây nguy hiểm cho sức khoẻ con người và mọi sinh vật sống.
- Trên góc độ môi trường phenol và các dẫn xuất của phenol được xếp vào loại chất gây ô nhiễm. đây là nhóm tương đối bền, có khả năng tích luỹ trong cơ thể sinh vật và có khả năng gây nhiễm độc cấp tính, mãn tính cho con người.
- Khi xâm nhập vào cơ thể các phenol nói chung và chlorine phenol nói riêng gây ra nhiều tổn thương cho các cơ quan và hệ thống khác nhau nhưng chủ yếu là tác động lên hệ thần kinh, hệ thống tim mạch và máu.
- Liều nguy hiểm: từ 2 - 5gam. Liều gây chết: trên 10gam. Tác dụng ăn mòn tại chỗ và ức chế chuyển hoá.
- Nếu nhiễm độc phenol lâu dài có thể gây suy thận. 
- Các nhà khoa học đã chứng minh phenol có thể gây ra tổn thương cấu trúc não bộ. Vì vậy, khi bị nhiễm độc phenol, con người có các biểu hiện tăng động, tăng hung hãn, suy giảm khả năng học tập, dậy thì sớm, kích thích sự phát triển tuyến vú, rối loạn chu kỳ sinh sản, bất thường buồng trứng, vô sinh...
 Câu 2: Chất bảo quản thực phẩm được dùng phổ biến trong ngành thực phẩm chế biến sẵn. Các chất BHA, BHT thường dùng cho các sản phẩm đồ hộp, thực phẩm đóng gói, nước chấm, nước giải khát.. Bên cạnh lợi ích trong bảo quản thực phẩm, các chất này cũng gây hại cho sức khỏe con người nếu dùng thời gian dài. 
+ Quan điểm của em không nên sử dụng thực phẩm chế biến sẵn trong thời gian dài. Vì trong chất bảo quản có phenol và hợp chất của phenol nếu sử dụng thời gian dài sẻ gây hại cho sức khỏe. Nên ta cần thực hiện việc bảo quản thực phẩm và ăn uống theo các cách sau: 
a. Cách bảo quản thực phẩm
Đóng hộp hoặc đông lạnh một số loại trái cây và rau quả có thể giúp chúng tươi lâu. Sữa và pho mát tiệt trùng giúp kéo dài thời hạn sử dụng của chúng. Tương tự, đóng gói chân không có thể giữ cho thịt không bị hư. Tất cả những điều này cũng giúp cắt giảm chất thải.
b. Ăn uống lành mạnh.
Rửa và đóng túi các loại rau như rau diếp và rau bina giúp chế biến và ăn dễ dàng hơn. Đóng hộp trái cây trong nước hoặc nước trái cây của riêng chúng sẽ giữ được độ tươi và chất dinh dưỡng. Các thành phần bổ sung như: chất xơ, calcium và vitamin D cũng có thể được bổ sung làm cho một số loại thực phẩm tốt hơn cho sức khỏe của bạn.
c. Thực phẩm chế biến tốt cho sức khỏe khác.
Ngoài trái cây và rau quả, các loại thực phẩm chế biến khác có thể là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh bao gồm cá ngừ và cá hồi trong hộp hoặc túi ăn liền, sữa chua, pho mát và các loại hạt rang.



d. Tổ chức thực hiện

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Học sinh làm bài cá nhân.
Yêu cầu học sinh về nhà tìm hiểu và hoàn thiện các câu hỏi trong phiếu học tập số 7.
Dặn dò học sinh xem lại bài phenol và so sánh với ancohol. 
Có thể dặn dò thêm học sinh tự ôn tập, luyện tập tại nhà bằng bài tập trong sách bài tập Hóa học 11 Chân trời sáng tạo.
	
Nhận nhiệm vụ, nêu thắc mắc (nếu có).
Xem lại toàn bộ các kiến thức trọng tâm bài phenol và so sánh với ancohol, làm thêm các bài tập trong sách bài tập, sách tham khảo khác để rèn luyện và phát triển năng lực Hóa học.

	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Theo dõi và hỗ trợ các học sinh trong quá trình làm việc tại nhà.
	
Tìm hiểu và ghi câu trả lời vào phiếu học tập số 7.

	Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Sản phẩm được nộp lại vào đầu buổi học tiếp theo để giáo viên đánh giá.
	
Nộp lại sản phẩm cho giáo viên vào buổi học tiếp theo.

	Bước 4: Kết luận và nhận định
Nhận xét và chốt lại kiến thức cho học sinh.
	
Tự rút kinh nghiệm, sửa lại các lỗi sai (nếu có).



image4.png
@ Hoshoc 11-sich hocsinh-bér X T Quan sét cac hop chit phenol, ¢ X |+

< G & chantroisangtaon/he-tai-nguyen/hoa-hoc-11-sach-hoc-sinh-ban-doc-gop-y-xa-hoi-bo-sach-giao-khoa-chan-troi-sang-tao/ 2 % » 0@
~

Mat do electron trén nguyén ti oxygen bi dich chuyén mot
phan vao vong benzene lam tang sy phén cuc cta lién két O-H,
dong thoi mat do electron trong vong benzene tang, giy ra cac
tinh chit ¢ nhém -OH va trong vong benzene ctia phenol.

.

¢

(a) (b)

/A Hinh 17.1.Mé hinh qua cdu - thanh n8i (a) va mé hinh dic (b) ctia phéan tif phenol @

Trang M / 139 — Q +

B 37°C Ning nhigu noi 0 Q) ENG




image5.png
@ Hoshoc 11-sich hocsinh-bér X T Quan sét cac hop chit phenol, ¢ X |+ v - X

<« C @ chantroisangtao.vn/he-tai-nguyen/hoa-hoc-11-sach-hoc-sinh-ban-doc-gop-y-xa-hoi-bo-sach-giao-khoa-chan-troi-sang-tao/
\
N N A A .
(hdt nao sau day thudc loai
? Scrvin sl
h | - o ~Se )
. phenol? e

H,C

3

°C Néng nhigu noi ® G o Q) ENG




image6.png
Bing 17.1.Thong st e s hap chit chi vong benzene”

phend 8 18 v
beene ¢ ) o |
e 55 m w |

OO

A Hinh 17.2Ldn kit hycogen i cicphin i phenol () v ol vé i (6]





image7.wmf
OH

+   3Br-Br

OH

Br

Br

Br

+  3HBr



image8.png
OH

OH N NOs

+ 3HNO; 2%, +  3H0

NO,

2,4.6 - trinitrophenol (axit picric)




image9.jpeg
@) EaSOs(l)

wo;

@ :

G
o




image10.png
oH OH oH
CH,

CHy

pecresol
o-cresol m-ctesol Ha




image11.emf
HC

CH

2


image12.emf
CH

3


image13.emf
OH


image1.jpeg
OH




image2.jpeg
Ethanol

0@z




image3.png
@ Hoshoc 11-sich hocsinh-bér X T Quan sét cac hop chit phenol, ¢ X |+

< C @ chantroisangtao.vn/he-tai-nguyen/hoa-hoc-11-sach-hoc-sinh-ban-doc-gop-y-xa-hoi-bo-sach-giao-khoa-chan-troi-sang-tao/
Pnenol Ia hgp chat trong phan tu O mot N0Ac nhieu nhom Nyaroxy len

v6i nguyén ti carbon ctia vong benzene. Phenol ciing la tén cta ch|
nhét (monohydroxybenzene) trong nhém céc hgp chét phenol.

—_—
°
OH OH OH OH
1
CH,
OH
phenol 2-methylphenol 1-naphthol hydroquinone

2 Trang 10 / 139 a
éu d3es kS phan t

Néng nhidu nci S o B) e




